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技
ぎ

能
の う

実
じ っ

習
しゅう

情
じょう

報
ほ う

 
Thông tin thực tập kỹ năng 

Hãy cẩn thận với tai nạn liên quan tới nước 水
みず

の事故
じ こ

に気
き

を付
つ

けましょう 

 
Đã tới mùa có các hoạt động nghỉ ngơi liên quan tới sông 

nước. Các bạn thực tập sinh sẽ có nhiều dịp đi bơi lội ở biển, sông, 

hồ hoặc đi chơi những địa điểm có sông nước. Tuy nhiên năm nào 

trong số các bạn thực tập sinh, cũng xảy ra các tai nạn liên quan tới 

sông nước. Khi đi bơi, đi chơi ở những khu vực ven biển, ven sông, 

chúng ta nhất thiết phải lưu ý tới những điểm sau đây. Chúng tôi 

mong rằng không có bạn nào gặp phải tai nạn sông nước cả. 
 
 
１．Chỉ đi bơi ở những nơi đã được chỉ định. 

Những địa điểm có đặt biển 遊泳禁止 (Cấm bơi lội) là 

những nơi trông có vẻ an toàn nhưng lại tiềm ẩn nhiều mối nguy 

hiểm, ví dụ như độ sâu thay đổi đột ngột, nước chảy xiết hoặc 

mặt nước là nơi để chơi xe mô-tô trên nước. Vì vậy nhất thiết 

không được bơi lội ở những nơi có đặt biển 遊泳禁止 
 
 
 
 
２．Không được bơi lội sau khi uống chất cồn hoặc khi người không 

được khỏe. 

 

３．Trường hợp trời mưa to, nước sông có thể dâng lên nhanh 

chóng nên không được bơi lội ở sông hoặc nhảy từ trên cầu 

xuống sông. Việc này rất nguy hiểm. 

 

 水
みず

に親
した

しむシーズン
し ー ず ん

となり、皆
みな

さんも川
かわ

や海
うみ

、池
いけ

など

で泳
およ

いだり、水
みず

遊
あそ

びをしたりする機会
き か い

が多
おお

いのではない

でしょうか。しかし、残念
ざんねん

ながら毎年
まいとし

、外国人
がいこくじん

技能
ぎ の う

実習生
じっしゅうせい

・研修生
けんしゅうせい

の命
いのち

に係
かか

わるような水
みず

の事故
じ こ

が起
お

きて

います。海辺
う み べ

や河川
か せ ん

で水
みず

遊
あそ

びや遊泳
ゆうえい

をする時
とき

は、以下
い か

の

注意
ちゅうい

事項
じ こ う

を徹底
てってい

してください。皆
みな

さんが水
みず

の事故
じ こ

に遭
あ

わ

ないことを願
ねが

っています。 

 

１．遊泳
ゆうえい

場所
ば し ょ

として指定
し て い

されている場所
ば し ょ

以外
い が い

では絶対
ぜったい

に

泳
およ

がないこと。 

遊泳禁止 このように書
か

いていある標識
ひょうしき

が立
た

って

いる区域
く い き

は、安全
あんぜん

に見
み

えても急
きゅう

に深
ふか

くなっていたり、

水
みず

の流
なが

れが速
はや

かったり、水上
すいじょう

オートバイ
お ー と ば い

などが走
はし

っ

ている所
ところ

であったりして、危険
き け ん

ですので遊泳
ゆうえい

できま

せん。遊泳
ゆうえい

禁止
き ん し

区域
く い き

には絶対
ぜったい

に立
た

ち入
い

らないことが

大切
たいせつ

です。 

 

２．飲酒後
い ん し ゅ ご

や体調
たいちょう

が良
よ

くない時
とき

には絶対
ぜったい

に遊泳
ゆうえい

しない

こと。 

 

３．大雨
おおあめ

によって増水
ぞうすい

した河川
か せ ん

での遊泳
ゆうえい

や橋
はし

からの飛
とび

込
こ

みなどは大変
たいへん

危険
き け ん

なので絶対
ぜったい

に行
おこな

わないこと。 

Những việc cần làm khi có động đất xảy ra 地震
じ し ん

が起
お

きた時
と き

の行動
こ う ど う

について 

 
Nhật Bản là đất nước có nhiều động đất. Trong số các bạn 

thực tập sinh, chắc nhiều người chưa biết động đất là gì. Chúng tôi 
mong rằng các bạn nên nắm vững những việc cần làm một khi có 
động đất xảy ra. Nắm vững được điều này thì một khi có động đất, 
ta có thể bình tĩnh để đối phó. 
■Động đất! Trước hết hãy vì sự an toàn của chính mình■ 

Khi động đất xảy ra và nhận được thông tin khẩn cấp báo động 
đất※ trước hết cần bảo vệ đầu và tìm gầm bàn vững chắc để chui 
xuống, bảo vệ bản thân trước đã. 
※Thông tin khẩn cấp báo động đất là thông tin dự báo về chấn độ 

hoặc dự báo thời điểm chấn động lan tới từng khu vực, được 
thông báo với tốc độ nhanh nhất trong khả năng cho phép. Trước 

 

 日本
にっぽん

は地震
じ し ん

が多
おお

い国
くに

です。技能
ぎ の う

実習生
じっしゅうせい

の皆
みな

さんは地震
じ し ん

を経験
けいけん

したことがない人
ひと

も多
おお

いと思
おも

います。あらかじめ

地震
じ し ん

発生
はっせい

時
じ

の行動
こうどう

のし方
かた

を知
し

っておくことが望
のぞ

まれま

す。そうすれば、いざという時
とき

に落
お

ち着
つ

いて行動
こうどう

できま

す。 

■地震
じ し ん

だ！ まず身
み

の安全
あんぜん

■ 

 地震
じ し ん

が起
お

きた時
とき

、緊急
きんきゅう

地震
じ し ん

速報
そくほう

※を受
う

けた時
とき

は、頭
あたま

を

保護
ほ ご

し、丈夫
じょうぶ

なテーブル
て ー ぶ る

の下
した

に避難
ひ な ん

するなど、身
み

の安全
あんぜん

を最優先
さいゆうせん

に行動
こうどう

します。 

※緊急
きんきゅう

地震
じ し ん

速報
そくほう

は、地震
じ し ん

の各地
か く ち

での強
つよ

い揺
ゆ

れの到達
とうたつ

時刻
じ こ く

や震度
し ん ど

を予想
よ そ う

し、可能
か の う

な限
かぎ

り素早
す ば や

く知
し

らせる情報
じょうほう

の
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ản tiếng Việt



 

 2017 年 8 月号 12 

【Về dịch vụ tư vấn bằng tiếng mẹ đẻ】 
★★ Tư vấn thắc mắc của tu nghiệp sinh bằng tiếng mẹ đẻ ★★ 
Điện thoại : 0120-022332 Fax: 03-4306-1114  Thứ ba・thứ năm hàng tuần 11 giờ ~19 giờ  Thứ bảy hàng tuần 11 giờ ~ 19 giờ 
Địa chỉ : Igarashi BLDG 2-11-5 Shibaura, Minato-ku, Tokyo.108-0023 
CƠ QUAN HỢP TÁC TU NGHIỆP QUỐC TẾ ( JITCO )  PHÒNG PHỤ TRÁCH XÍ NGHIỆP-BAN TƯ VẤN 

khi chấn động mạnh xảy ra, xe điện giảm tốc độ, máy móc đang 
hoạt động tại các phân xưởng phải được dừng lại. Thông tin dự 
báo động đất do Cục Khí tượng phát ra sẽ được nhanh chóng 
truyền qua vô tuyến, đài phát thanh, thông tin chống thảm họa và 
qua điện thoại di động. 

■Việc cần làm sau động đất■ 
 Bình tĩnh xác nhận xem nguồn lửa có vấn đề gì không. Nếu có 

cháy, sớm dập cháy. 
・Nếu động đất xảy ra khi đang nấu ăn thì cần ưu tiên bảo vệ an 

toàn bản thân, không cần phải vội vàng tắt lửa (vì hiện nay các 
thiết bị tự tắt bếp ga khi trường hợp khẩn cấp xảy ra đã trở nên 
phổ biến nên không cần phải vội vàng tắt bếp.) 

・Trường hợp có cháy, cần bình tĩnh dập lửa. 
 Hành động vội vàng có thể gây thương tích 

・Cần lưu ý khi có đồ vật bị đổ, bị rơi, mảnh kính vỡ… 
・Ngói, kính cửa sổ, bảng hiệu… có thể bị rơi, vỡ, vì thế không 

nên vội vàng chạy ra ngoài. 
 Mở sẵn cửa sổ, cửa ra vào để có chỗ thoát hiểm 

・Khi động đất có khả năng cửa ra vào bị biến dạng, không thể 
mở ra được. Nên cần chuẩn bị sẵn cửa thoát hiểm. 

 Không lại gần cổng hoặc bờ tường 
・Nếu động đất xảy ra khi bạn đang ở ngoài đường thì có khả năng 

bờ tường bị sụp đổ, nên không lại gần những chỗ như vậy. 
■Sau khi động đất xong■ 
 Hãy sơ tán khỏi nơi có hỏa hoạn hoặc sóng thần. 

・Sau động đất có khả năng xảy ra hỏa hoạn và sóng thần lớn. 
Nếu cảm thấy nguy hiểm, hãy tơi nơi sơ tán tạm thời hoặc tới 
nơi sơ tán tập thể. 

・Ở những khu vực duyên hải, khi cảm thấy có rung động mạnh 
thì nếu có cảnh báo về sóng thần thì phải sơ tán ngay tới khu 
đất cao… 

 Nhận biết thông tin chính xác, có hành động đúng 
・Khi thảm họa xảy ra chúng ta thường hay bị những tin đồn gây 

hoang mang. Vì thế cần lắng nghe thu thập những thông tin 
chính xác qua truyền hình, đài phát thanh, từ cục phòng cháy 
chữa cháy, từ các cơ quan hành chính… 

 Cùng hợp tác với nhau để cứu hộ, cứu trợ 
・Hãy cùng nhau xác nhận xem mọi người xung quanh có bị sao 

không. 
・Nếu có người bị đè dưới đống nhà cửa đổ nát hoặc bị đồ đạc đổ 
đè nên thì cùng hợp tác với hàng xóm để cứu hộ, cứu trợ. 

・Khi đi sơ tán, nhớ ngắt cầu chì, khóa bếp gas. 
 

Điều quan trọng là hàng ngày, chúng ta nên hỏi nhân viên chỉ 
đạo cuộc sống về những thông tin chi tiết việc đối phó thảm họa ở 
địa phương. 

ことです。強
つよ

い揺
ゆ

れの前
まえ

に、列車
れっしゃ

のスピード
す ぴ ー ど

を落
お

とし

たり、工場
こうじょう

等
とう

で機械
き か い

制御
せいぎょ

を行
おこな

うなどの活用
かつよう

がなされ

ています。気象庁
きしょうちょう

から発表
はっぴょう

された緊急
きんきゅう

地震
じ し ん

速報
そくほう

は、

テレビ
て れ び

、ラジオ
ら じ お

、防災
ぼうさい

行政
ぎょうせい

無線
む せ ん

、携帯
けいたい

電話
で ん わ

等
とう

で素
す

早
ばや

く

知
し

らされます。 

■地震
じ し ん

直後
ちょくご

の行動
こうどう

■ 

 落
お

ちついて火
ひ

の元確認
もとかくにん

 初期
し ょ き

消火
しょうか

 

・火
ひ

を使
つか

っている時
とき

は、まず身
み

の安全
あんぜん

を最優先
さいゆうせん

に行
こう

動
どう

し、あわてずに火
ひ

を消
け

す（自動的
じ ど う て き

にガス
が す

の供 給
きょうきゅう

を停止
て い し

する設備
せ つ び

が普及
ふきゅう

しているので、あわてない）。

・出火
しゅっか

した時
とき

は、落
お

ちついて消火
しょうか

する。 

 あわてた行動
こうどう

 けがのもと 

・転倒
てんとう

・落下
ら っ か

した家具類
か ぐ る い

やガラス
が ら す

の破片
は へ ん

などに注意
ちゅうい

する。 

・瓦
かわら

、窓
まど

ガラス
が ら す

、看板
かんばん

などが落
お

ちてくることがある

ので外
そと

に飛
と

び出
だ

さない。  

 窓
まど

や戸
と

を開
あ

け 出口
で ぐ ち

を確保
か く ほ

 

・ドア
ど あ

がゆがんで外
そと

に出
で

られなくなることがあるの

で、出口
で ぐ ち

を確保
か く ほ

する。 

 門
もん

や塀
へい

には近
ちか

寄
よ

らない 

・屋外
おくがい

にいる時
とき

は、倒壊
とうかい

の危険
き け ん

があるので、ブ
ぶ

ロ
ろ

ッ
っ

ク
く

塀
べい

などには近
ちか

寄
よ

らない。 

■地震後
じ し ん ご

の行動
こうどう

■ 

 火災
か さ い

や津波
つ な み

からの避難
ひ な ん

 

・大規模
だ い き ぼ

な火災
か さ い

が発生
はっせい

することがある。身
み

の危険
き け ん

を

感
かん

じたら、一時
い ち じ

集合
しゅうごう

場所
ば し ょ

や避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

に避難
ひ な ん

する。

・沿岸部
え ん が ん ぶ

では、大
おお

きな揺
ゆ

れを感
かん

じたり、津波
つ な み

警報
けいほう

が

出
だ

されたりしたら、高台
たかだい

などの安全
あんぜん

な場所
ば し ょ

に素
す

早
ばや

く

避難
ひ な ん

する。 

 正
ただ

しい情報
じょうほう

で確
たし

かな行動
こうどう

 

・災害
さいがい

時
じ

はデマ
で ま

に惑
まど

わされやすくなる。ラジオ
ら じ お

や

テレビ
て れ び

、消防
しょうぼう

署
しょ

、行政
ぎょうせい

などから正
ただ

しい情報
じょうほう

を得
え

る。

 協
きょう

力
りょく

し合
あ

って救 出
きゅうしゅつ

・救護
きゅうご

 

・お互
たが

いの安否
あ ん ぴ

を確
たし

かめ合
あ

う。 

・倒壊
とうかい

家屋
か お く

や転倒
てんとう

家具
か ぐ

などの下
した

敷
じ

きになった人
ひと

を近
きん

所
じょ

の人
ひと

とも協 力
きょうりょく

し、救 出
きゅうしゅつ

・救護
きゅうご

する。 

・避難
ひ な ん

する時
とき

は、電気
で ん き

のブレーカー
ぶ れ ー か ー

を切
き

り、ガス
が す

の元
もと

栓
せん

を閉
し

める。 

 

 技能
ぎ の う

実習生
じっしゅうせい

の皆
みな

さんは、普段
ふ だ ん

から、地元
じ も と

の事情
じじょう

に詳
くわ

し

い生活
せいかつ

指導員
し ど う い ん

の方
かた

に対応
たいおう

について聞
き

いておくことが大切
たいせつ

です。  

ベ
ト
ナ
ム
語
版


